
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ DỪNG HOẠT ĐỘNG 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ ĐAK PƠ 

2. Địa chỉ: 100 Võ Nguyên Giáp, thôn 2, xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.  

3. Thời gian dừng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại: Trung tâm Y tế Đak Pơ từ 

ngày 07/01/2026. 

4. Danh sách người hành nghề dừng hoạt động tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

S 

TT 
Họ và tên 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vị hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

dừng hoạt 

động 

Vị trí chuyên môn2 

1 
Nguyễn Văn 

Tấn 

000657/GL

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Đa 

khoa 
07/01/2026 

Y sỹ KBCB đa 

khoa,  Trưởng trạm 

y tế xã Đak Pơ cơ 

sở 3, người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn của cơ sở 

2 
Phạm Hồng 

Yến 

000659/GL

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật và 

chuyên môn về Hộ sinh 
07/01/2026 

Hộ sinh, Phó trạm y 

tế xã Đak Pơ cơ sở 

3 

3 
Nguyễn Thị 

Mỹ Hảo 

004805/GL

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

07/01/2026 

Y sỹ KBCB đa 

khoa,  Nhân viên 

trạm Y tế xã Đak 

Pơ Cơ sở 3; tăng 

cường trạm Y tế xã 

Đak Pơ 

4 
Nguyễn Thị 

Mỹ Lệ 

000658/GL

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật và 

chuyên môn về Điều dưỡng 
07/01/2026 

Điều dưỡng, Trạm 

tế xã Đak Pơ cơ sở 

3 

5 Hứa Thị Hằng 
000815/GL

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Đa 

khoa 
07/01/2026 

Trưởng trạm y tế xã 

Đak Pơ, Bác sỹ 

KBCB đa 

khoa,Trạm y tế xã 

Đak Pơ, Trạm y tế 

xã Đak Pơ cơ sở 2, 

người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

của cơ sở 

6 Đào Xuân Hải 
0001489/G

L-CCHN 

Thực hiện theo Quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng 

07/01/2026 

Điều dưỡng, Phó 

Trạm Y tế xã Đak 

Pơ cơ sở 2 



S 

TT 
Họ và tên 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vị hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

dừng hoạt 

động 

Vị trí chuyên môn2 

7 
Phạm Thị Thu 

Ngọc 

0003882/G

L-CCHN 

Thực hiện theo Quy định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

07/01/2026 
Hộ sinh, Trạm Y tế 

xã Đak Pơ cơ sở 2 

8 
Đinh Lê Ngọc 

Tú 

000849/GL

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Đa 

khoa 
07/01/2026 

Y sỹ KBCB đa 

khoa,  Trạm y tế xã 

Đak Pơ; người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn cơ sở 

9 
Nguyễn Thị 

Sương 

000653/GL

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật và 

chuyên môn về Điều dưỡng 
07/01/2026 

Điều dưỡng Trạm y 

tế xã Đak Pơ 

10 
Đỗ Thị Trúc 

Hồng 

0005186/G

L-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

07/01/2026 

Y sỹ KBCB đa 

khoa,  Trạm y tế xã 

Đak Pơ 

11 Đặng Thị Quế 
0004316/G

L-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

07/01/2026 

Y sỹ KBCB Đa 

khoa, Phó trạm Y tế 

xã Đak Pơ cơ sở 4, 

người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

của cơ sở 

12 
Đỗ Viết Lệ 

Hằng 

000924/GL

-CCHN 

Thực hiện theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

07/01/2026 

Y sỹ KBCB Đa 

khoa, Phó trạm Y tế 

xã Đak Pơ cơ sở 4, 

người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

của cơ sở 

13 Hồ Quang Văn 
0006303/G

L-CCHN 

Thực hiện theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

07/01/2026 

Y sỹ KBCB Đa 

khoa, Trạm Y tế xã 

Đak Pơ cơ sở 4 

14 
Phạm Thị Thu 

Hà 

000913/GL

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Đa 

khoa 
07/01/2026 

Y sỹ KBCB Đa 

khoa, Trưởng trạm 

Y tế xã  Ya Hội; 

người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

của cơ sở  

15 
Phạm Thị Lệ 

Quyên 

000392/GL

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật và 

chuyên môn về Điều dưỡng 
07/01/2026 

Điều dưỡng, Trạm 

Y tế xã Ya Hội 

16 
Ngô Thị Yến 

Lan 

000764/GL

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật và 

chuyên môn về Điều dưỡng 
07/01/2026 

  Điều dưỡng, Phó 

Trạm Y tế xã Ya 

Hội 



S 

TT 
Họ và tên 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vị hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

dừng hoạt 

động 

Vị trí chuyên môn2 

17 
Phan Thị Diễm 

Phương 

000645/GL

-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật và 

chuyên môn về Hộ sinh 
07/01/2026 

Hộ sinh, trạm Y tế 

xã Ya Hội 

18 
Lê Thị Mỹ 

Dung 

0005580/G

L-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

07/01/2026 

Y sỹ KBCB Đa 

khoa,  Trạm Y tế xã  

Ya Hội cơ sở 2; 

người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

của cơ sở 

19 
Đỗ Thị Như 

Dung 

0005580/G

L-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

07/01/2026 

Y sỹ KBCB Đa 

khoa,  Trạm Y tế xã  

Ya Hội cơ sở 2; 

người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

của cơ sở 

20 
Đỗ Thị Như 

Hạnh 

000911/GL

-CCHN 

Thực hiện theo Quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng 

07/01/2026 

Điều dưỡng, Trạm 

Y tế xã Ya Hội cơ 

sở 2 

21 
Nguyễn Thị 

Thanh Tuyền 

000911/GL

-CCHN 

Thực hiện theo Quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng 

07/01/2026 

Điều dưỡng, Trạm 

Y tế xã Ya Hội cơ 

sở 2 

22 R'Ô Mal 
0006113/G

L-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

KBCB thông thường Thực 

hiện theo QĐ tại TT liên 

tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/05/2015 

của bộ Y tế, Bộ Nội vụ QĐ 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ 

07/01/2026 

Y sỹ KBCB Đa 

khoa, Trạm Y tế xã  

Ya Hội cơ sở 2; 

Trạm Y tế xã Đak 

Pơ cơ sở 4 

 

Đak Pơ, ngày 22 tháng 01 năm 2026 
  KT.GIÁM ĐỐC 

                                  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

                Trương Thị Anh Hòa 
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